KẾ HOẠCH BÀI DẠY – ÂM NHẠC 3
Giáo viên: Trần Thị Nguyệt - Trường TH Nguyễn Công Sáu


	Chủ đề 2:

Nội dung chủ đề:


	EM YÊU TỔ QUỐC VIỆT NAM (4 TIẾT)

                    - Hát: Quốc ca Việt Nam

                    - Nghe nhạc: Ca ngợi Tổ quốc
- Nhạc cụ: Ma – ra – cát (Maracas).
                    - Vận dụng - sáng tạo

	I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT

1. Kiến thức- Kĩ năng

- Nhớ được tên bài hát, tên tác giả.

- Hát đúng giai điệu và lời ca của bài Quốc ca Việt Nam, biết hát với nhạc đệm và kết hợp gõ đệm.

- HS biết được cấu tạo của nhạc cụ ma-ra-cát.
2. Năng lực - Phẩm chất
* Năng lực âm nhạc:

- Biết hát đúng tính chất hành khúc bài hát Quốc ca Việt Nam, có cảm nhận tốt về nhịp và tiết tấu.

- Biết kết hợp hát và gõ đệm với các nhạc cụ đã học.

- Biết lắng nghe và cảm nhận tính chất bài hát Ca ngợi Tổ quốc của nhạc sĩ Hoàng Vân.

- Phân biệt được âm sắc của nhạc cụ Maracas.

- Có ý tưởng sáng tạo các hình thức vận động sau khi nghe nhạc.

* Năng lực chung:

- Biết lắng nghe và phối hợp với bạn trong các hoạt động học tập
- Biết chia sẻ ý kiến cá nhân, đánh giá và tự đánh giá kết quả học tập
* Phẩm chất:

- Biết yêu quý và tự hào về quê hương, đất nước
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 

1. Giáo viên: 

- Sách giáo viên

- Đồ dùng, tranh ảnh để tổ chức các hoạt động.  

- Nhạc cụ và các phương tiện nghe – nhìn, các file âm thanh, học liệu điện tử.
2. Học sinh:

- Sách giáo khoa.

- Nhạc cụ gõ ( hoặc nhạc cụ gõ tự tạo).

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	Tuần 5:

Tiết 1:

Từ 02/10/2023 - 06/10/2023

                 HỌC BÀI HÁT QUỐC CA VIỆT NAM


	MỞ ĐẦU: 5’
- Khởi động: “Nghe và vận động theo nhịp hành khúc”. 
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	- GV mở file âm thanh và hướng dẫn HS vận động theo nhịp hành khúc. 

- Khuyến khích HS vận động theo ý thích cá nhân.

- Giáo viên nhận xét, tuyên dương và liên kết giới thiêu vào bài học.

	HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI: 15’
Hát: Quốc ca Việt Nam

- Tìm hiểu tác giả, tác phẩm:
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- Nghe hát mẫu.

- Đọc lời ca.

+ Chia câu (6 câu)
- Khởi động giọng.
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- Tập hát từng câu.

+ Câu 1: Đoàn quân … ghềnh xa.

+ Câu 2: Cờ in máu … quân hành ca.

+ Câu 3: Đường vinh … chiến khu.

+ Câu 4: Vì nhân dân … sa trường.

+ Câu 5: Tiến lên! … tiến lên!

+ Câu 6: Nước non … vững bền.

* Lưu ý: từ khó “Sa trường”, “Chiến khu”, …
	- GV yêu cầu HS quan sát bản nhạc, hình ảnh nhạc sĩ Văn Cao và giới thiệu bài hát Quốc ca Việt Nam trước có tên là Tiến quân ca sáng tác năm 1944, với nội dung kêu gọi toàn dân vùng lên cứu nước.

- GV hát/ mở file hát mẫu cho HS nghe và gợi mở để HS nêu cảm nhận ban đầu về bài hát.

- Đàn giai điệu cho HS nghe và yêu cầu HS nhẩm theo lời ca.

- GV hướng dẫn đọc lời ca theo tiết tấu bài hát.

- HS nhận xét bạn đọc.

- GV nhận xét, tuyên dương và điều chỉnh cho HS (nếu cần).

- GV đàn và bắt nhịp cho HS khởi động giọng.

- GV có thể thay đổi các mẫu khởi động giọng tạo hứng thú cho HS.

- GV đàn giai điệu từng câu (mỗi câu 2 lần cho HS nghe) hát mẫu và bắt nhịp để HS hát.

- Trong khi tập từng câu GV có thể gọi HS hát lại bằng nhiều hình thức cá nhân/ nhóm/ tổ.

- Tập hát tiếp nối các câu cho HS đến hết lời 1.

- HS nhận xét bạn/ nhóm bạn sau mỗi hoạt động.

-  GV nhận xét, tuyên dương và điều chỉnh cho HS (nếu cần).                                        

	LUYỆN TẬP – THỰC HÀNH: 10’
- Hát với nhạc đệm.

* Thể hiện tính chất hành khúc. 

- Hát kết hợp vỗ tay theo phách.
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- Câu hỏi:

? Bài Quốc ca Việt Nam thường được hát khi nào?

? Tư thế khi đứng hát Quốc ca Việt Nam.
	- GV mở file mp3 và hướng dẫn HS hát theo nhạc đệm.

- HS hát lại bài hát bằng nhiều hình thức tổ/ nhóm/ cá nhân.

- Khuyến khích HS khi hát có thể kết hợp với vận động cơ thể theo ý thích như lắc lư, nghiên đầu, …

- GV hướng dẫn HS hát với nhạc đệm kết hợp vỗ tay theo phách.

- HS hát lại bài hát bằng nhiều hình thức tổ/ nhóm/ cá nhân.

- Khuyến khích HS sử dụng nhạc cụ để gõ đệm cho bài hát.

- HS nhận xét bạn sau mỗi hoạt động. GV nhận xét, tuyên dương, và điều chỉnh cho HS (nếu cần).

- Giáo viên gợi ý để HS trả lời theo hiểu biết của bản thân.

- GV tương tác cùng HS để giáo dục thái độ, tình yêu quê hương, đất nước.

	VẬN DỤNG – TRẢI NGHIỆM: 5’
- Hát và kết hợp thể hiện tư thế nghiêm trang khi đứng hát bài hát Quốc ca Việt Nam tại lễ chào cờ.
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	- GV gọi HS lên bảng thể hiện tư thế nghiêm trang khi đứng hát Quốc ca Việt Nam.

- GV hướng dẫn HS hát và thực hiện tư thế nghiêm trang khi đứng chào cờ.

- HS thực hiện bằng nhiều hình thức tổ/ nhóm/ cá nhân. 

- GV yêu cầu HS nhận xét bạn sau mỗi hoạt động.

- GV nhận xét, tuyên dương và điều chỉnh cho HS (nếu có).

	TỔNG KẾT TIẾT HỌC:

- GV chốt lại nội dung tiết học

- Khen ngợi, động viên HS đã thực hiện tốt các nội dung. Khuyến khích HS đưa ra ý tưởng mới. 

- Nhắc nhở HS chia sẻ và thực hiện các hoạt động học tập cùng người thân trong gia đình và luyện tập thêm những chỗ còn chưa tốt
	- HS lắng nghe

- HS lắng nghe

-HS lắng nghe



	Tuần 6 :

Tiết 2

Từ 09/10/2023 - 13/10/2023

                     ÔN BÀI HÁT: QUỐC CA VIỆT NAM

NGHE NHẠC: CA NGỢI TỔ QUỐC


	KHỞI ĐỘNG (5’)
*Nghe giai điệu và đoán câu hát trong bài Quốc ca Việt Nam
- Nhắc HS giữ trật tự khi học. Lớp trưởng báo cáo sĩ số lớp.
- HS quan sát video minh hoạ nghi lễ chào cờ.
- GV đàn hoặc hát âm (không hát lời) một vài câu hát trong bài Quốc ca Việt Nam và yêu cầu HS đoán đó là câu hát nào (yêu cầu HS hát lại câu hát đó).
- GV đàn và hát bài Quốc ca Việt Nam, có dừng ở 1 đến 2 câu hát, HS nghe giai điệu và hát câu tiếp theo. Hoạt động này nhằm giúp HS nhớ được lời ca, giai điệu của bài hát. 

- Nói tên chủ đề đang học.
	- Trật tự, chuẩn bị sách vở, lớp trưởng báo cáo

- Xem, cảm nhận

- Thực hiện

- Thực hiện

- Chủ đề 2: Em yêu tổ quốc Việt Nam

	LUYỆN TẬP – THỰC HÀNH (15’)
1. Ôn bài hát Quốc ca Việt Nam

* Hát với nhạc đệm
- Hát bài Quốc ca Việt Nam với tư thế nghiêm trang.
- GV hướng dẫn HS tư thế đứng chào cờ: đứng trong tư thế nghiêm trang, mắt hướng nhìn về Quốc kì.
- HS tập tư thế đứng nghiêm trang khi chào cờ và hát Quốc ca Việt Nam.
- Cả lớp hát theo nhạc đệm. GV nhận xét, uốn nắn và sửa sai (nếu có).
- HS luyện tập theo tổ, nhóm, cá nhân.
- GV đặt một số câu hỏi sau khi dạy bài hát:
+ Tác giả của bài hát “Quốc ca Việt Nam” là nhạc sĩ nào?
+ Bài hát “Quốc ca Việt Nam” được hát khi nào?
+ Khi chào cờ các em phải đứng như thế nào?
- GV nhận xét và nhắc HS ghi nhớ khi dự lễ chào cờ và hát Quốc ca Việt Nam cần có thái độ nghiêm túc.
	- Thực hiện

- Theo dõi, thực hiện

- Thực hiện

- Thực hiện, ghi nhớ, khắc phục

- Thực hiện

- 3 HS trả lời

+ 1 HS trả lời nhạc sĩ Văn Cao

+ 1 HS trả lời khi thực hiện nghi lễ.

+ 2,3 HS trả lời đứng nghiêm trang

- Lắng nghe, ghi nhớ

	1. HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI (15’)
2. 2. Nghe nhạc Ca ngợi Tổ quốc

- GV giới thiệu tên bài hát, tên tác giả:

+ Hoàng Vân Ông sinh ngày 24/7/1930 tại Hà Nội trong gia đình Nho học ở phố Hàng Các ca khúc của ông Bảy sắc cầu vồng, Bốn mùa (tổ khúc), Ca ngợi Tổ quốc, con chim vành khuyên
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+ Bài hát Ca ngợi Tổ quốc của nhạc sĩ Hoàng Vân được trích trong Đại hợp xướng Hồi tưởng. Bài Ca ngợi tổ quốc của nhạc sĩ Hoàng Vân nói về nội dung hân hoan chào các bạn học sinh với vẻ đẹp của thiên nhiên trời cao trong xanh, chim hót ca vang, bướm lượn tung tăng theo bước các em tới trường

- HS nghe bài hát từ 1 đến 2 lần 

- GV hướng dẫn cả lớp cùng đứng lên và vận động theo nhịp điệu của bài hát, cùng giao lưu để thể hiện biểu cảm qua động tác, nét mặt. Khuyến khích HS thể hiện cảm xúc theo mong muốn.

- GV đặt câu hỏi:
+ Hãy chia sẻ cảm nhận của em về bài hát. Bài hát nhanh hay chậm? Bài hát vui tươi, trong sáng hay êm dịu, nhẹ nhàng?
+ Em thích nhất những hình ảnh nào có trong bài hát?
- GV nhận xét, tuyên dương
	- Theo dõi, Lắng nghe, ghi nhớ.

- Lắng nghe, cảm nhận.

- Thực hiện

- HS trả lời theo cảm nhận

- HS trả lời



	TỔNG KẾT TIẾT HỌC:

- GV chốt lại nội dung tiết học

- Khen ngợi, động viên HS đã thực hiện tốt các nội dung. Khuyến khích HS đưa ra ý tưởng mới. 

- Nhắc nhở HS chia sẻ và thực hiện các hoạt động học tập cùng người thân trong gia đình và luyện tập thêm những chỗ còn chưa tốt
	- HS lắng nghe

- HS lắng nghe

-HS lắng nghe



	Tuần 7 :

Tiết 3

Từ 16/10/2023 - 20/10/2023

NHẠC CỤ MARACAT


	KHỞI ĐỘNG (5’)
- Trò chơi “Nghe âm sắc đoán tên nhạc cụ”.
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- GV yêu cầu HS lắng nghe âm thanh của các loại nhạc cụ và trả lời câu hỏi.

? Đây là âm thanh của nhạc cụ nào?

- HS tự nhận xét và nhận xét bạn sau mỗi câu trả lời.

- GV nhận xét, tuyên dương HS và liên kết giới thiệu vào bài học.
	- HS tham gia trò chơi

- HS lắng nghe âm thanh và trả lời câu hỏi

- HS nhận xét bạn

- HS lắng nghe



	3. HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI (15’)
Nhạc cụ:  Ma – ra – cát (Maracas)

* Giới thiệu nhạc cụ Ma-ra-cát
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- GV yêu cầu HS quan sát hình ảnh Maracas và đặt câu hỏi để HS trả lời:

+ Maracas có hình dạng như thế nào?

+ Maracas được làm bằng chất liệu gì?

- GV yêu cầu HS nhận xét câu trả lời của bạn.

- GV nhận xét, kết luận, tuyên dương và bổ sung cho HS (nếu cần).

+ Maracas là nhạc cụ gõ truyền thống của người Ấn Độ, người bản địa của Antilles, cấu tạo gồm bầu rỗng có tay cầm, bên trong đựng những viên đá nhỏ hoặc những hạt đậu.

* Phương thức diễn tấu.
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- GV yêu cầu HS quan sát tranh và giới thiệu cho HS về phương thức diễn tấu của maracas.

- GV yêu cầu HS thực hành diễn tấu nhạc cụ maracas. 

- GV mở file âm thanh nhạc cụ maracas đặt câu hỏi để HS trả lời theo cảm nhận và hiểu biết của bản thân.

 ? Âm thanh của maracas nghe như thế nào?

 ? Các em đã từng chơi hoặc thấy nhạc cụ maracas ở đâu?

- HS nhận xét câu trả lời của bạn.

- GV nhận xét, kết luận, tuyên dương và bổ sung cho HS

+ Người ta thường chơi nhạc cụ này theo cặp đôi và lắc tay cầm để tạo ra âm thanh.

+ Ngày nay, nhạc cụ này rất phổ biến ở Mỹ La tinh và trở thành một phần không thể thiếu trong âm nhạc địa phương.
	- Theo dõi, lắng nghe, ghi nhớ.

- HS quan sát và trả lời

- HS nhận xét bạn

- HS lắng nghe

- Lắng nghe, cảm nhận.

- Thực hành diễn tấu nhạc cụ Ma-ra-cát

- HS lắng nghe và trả lời

- HS trả lời theo cảm nhận

- HS lắng nghe

	LUYỆN TẬP – THỰC HÀNH (10’)

- Gõ theo hình tiết tấu.
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- GV cho HS quan sát hình tiết tấu và hướng dẫn HS vỗ tay theo hình tiết tấu.

- Khuyến khích HS tự gõ theo hiểu biết của bản thân.

- GV yêu cầu HS sử dụng nhạc cụ maracas (hoặc các nhạc cụ gõ/ nhạc cụ tự chế) để gõ theo hình tiết tấu.

- HS gõ tiết tấu bằng nhiều hình thức khác nhau cá nhân/ nhóm/ tổ.

- GV nhận xét, tuyên dương và điều chỉnh cho HS (nếu cần).

* Kết hợp nhạc cụ gõ theo hình tiết tấu.

+ Nhóm 1:
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+ Nhóm 2:
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- GV chia HS thành 2 nhóm và hướng dẫn HS thực hành gõ theo hình tiết tấu.
- Khuyến khích HS sử dụng nhiều nhạc cụ gõ/ nhạc cụ tự chế để kết hợp hoà tấu.

- GV nhận xét, tuyên dương và điều chỉnh cho HS (nếu cần).
	- HS quan sát và thực hiện vỗ tay theo hình tiết tấu

- HS sử dụng nhạc cụ Ma-ra-cát (hoặc  hạc cụ tự chế) để gõ theo hình tiết tấu

- HS thực hiện theo cá nhân/ nhóm/ tổ
- HS lắng nghe
- Kết hợp 2 nhóm gõ đệm hoà tấu với nhau bằng 2 hình tiết tấu.

- HS thực hành bằng nhiều hình thức cá nhân/ nhóm/ tổ.

- HS lắng nghe

	VẬN DỤNG: (5’)

- Nghe và gõ đệm theo bài Ca ngợi Tổ quốc.
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- GV hướng dẫn HS nghe và dùng nhạc cụ gõ đệm theo bài hát Ca ngợi Tổ quốc.
- Khuyến khích HS sử dụng các loại nhạc cụ khác/ nhạc cụ tự chế.

- GV nhận xét, tuyên dương và điều chỉnh cho HS (nếu cần).
	- HS chia nhóm gõ đệm luân phiên theo bài hát:

+ Nhóm 1: Trống con

+ Nhóm 2: Maracas

- HS thực hành bằng nhiều hình thức cá nhân/ nhóm/ tổ.

- HS nhận xét bạn/ nhóm bạn sau mỗi hoạt động.

	TỔNG KẾT TIẾT HỌC:

- GV yêu cầu HS nhắc lại những nội dung đã học

- GV chốt lại nội dung tiết học

- Khen ngợi, động viên HS đã thực hiện tốt các nội dung. Khuyến khích HS đưa ra ý tưởng mới. 

- Nhắc nhở HS chia sẻ và thực hiện các hoạt động học tập cùng người thân trong gia đình và luyện tập thêm những chỗ còn chưa tốt
	- HS trả lời

- HS lắng nghe

- HS lắng nghe

-HS lắng nghe



	Tuần 8:

Tiết 4

Từ 25/9/2023 – 29/9/2023

TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG – SÁNG TẠO              


	KHỞI ĐỘNG (5’)
- Trò chơi: Vận động cơ thể theo nhạc. (Body percussion)               

- GV mở file nhạc và hướng dẫn HS vận động cơ thể tay, vai, đùi, giậm chân, … theo nhịp điệu. 

- GV nhận xét, tuyên dương HS và liên kết giới thiệu vào nội dung bài mới.
	- HS tham gia trò chơi

- HS lắng nghe âm thanh và trả lời câu hỏi

- HS lắng nghe

	LUYỆN TẬP – THỰC HÀNH (15’)

* Nghe và gõ đệm theo bài hát Lên đàng.
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- GV đàn/ mở file âm thanh cho HS nghe giai điệu bài hát Lên đàng một vài lần. Gợi ý để HS nêu cảm nhận ban đầu về giai điệu bài hát.

- GV hướng dẫn HS vỗ tay theo bài hát Lên đàng.

- HS chia nhóm và sử dụng nhạc cụ để gõ đệm cho bài hát.

- Khuyến khích HS sử dụng nhiều loại nhạc cụ/ nhạc cụ tự chế để gõ đệm.

- HS thực hành bằng nhiều hình thức cá nhân/ nhóm/ tổ.

- GV nhận xét, tuyên dương và điều chỉnh cho HS (nếu cần).
	- HS lắng nghe và nêu cảm nhận về giai điệu bài hát

- HS hát và vỗ tay

- HS thực hiện theo nhóm

- Lắng nghe, ghi nhớ

- Thực hiện theo yêu cầu GV.

- Thực hiện theo yêu cầu GV


	* Đọc lời ca theo hình tiết tấu.
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- GV hướng dẫn HS đọc lời ca và vỗ tay theo tiết tấu bài hát Ca ngợi Tổ quốc.
- GV hướng dẫn HS sử dụng các loại nhạc cụ gõ/ nhạc cụ tự chế gõ đệm cho bài hát.

- GV nhận xét, sửa sai, tuyên dương
	- Thực hiện

- HS hát kết hợp sử dụng nhạc cụ gõ đệm 

- HS thực hiện bằng nhiều hình thức nhóm/ tổ/ cá nhân/

- HS nhận xét bạn/ nhóm bạn sau mỗi hoạt động.

- HS lắng nghe

	VẬN DỤNG: (15’)

* Trưng bày và giới thiệu tranh đã vẽ về chủ đề Em yêu Tổ quốc Việt Nam.
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- GV hướng dẫn HS trưng bày tranh vẽ.

- Yêu cầu HS giới thiệu về tranh vẽ của mình 

- GV khuyến khích HS nhận xét tranh vẽ của bạn sau hoạt động.

- GV nhận xét, tuyên dương và điều chỉnh cho HS (nếu cần).
	- HS trưng bày tranh vẽ 

- HS giới thiệu về tranh vẽ của mình theo yêu cầu. Chia sẻ về ý tưởng và nội dung của tranh với các bạn.

- HS nhận xét tranh

- HS lắng nghe 

	TỔNG KẾT CHỦ ĐỀ
- GV tương tác với HS nêu những nội dung đã học và nội dung thích học ở chủ đề 2.

- GV nhận xét và đánh giá chung về mức độ thể hiện năng lực và phẩm chất của HS qua các nội dung học tập.

- GV khen ngợi, khích lệ và lưu ý những nội dung HS cần luyện tập thêm.

- Nhắc nhở HS chia sẻ và thực hiện các hoạt động học tập cùng người thân trong gia đình
	- HS tương tác với GV nêu những nội dung đã học ở chủ đề 2.

- HS lắng nghe

- HS lắng nghe

- HS lắng nghe




IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:  

……………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….
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